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rẽ trái rẽ phải

Turn right.

Bạn hãy rẽ phải ở ngã tư
nhé.

Turn right at the intersection.

Lesson 34 · Directions Basics

Turn left.

Bạn rẽ trái ở đây.
Turn left here.

Lesson 34 · Directions Basics

đi thẳng Gần

It's near.

Nó ở gần.
It's near.

Lesson 34 · Directions Basics

Go straight ahead.

Bạn hãy đi thẳng đến
trường.

Go straight ahead to school.

Lesson 34 · Directions Basics

xa bên kia đường

Across the street.

Anh ấy sống ở bên kia
đường.

He lives across the street.

Lesson 34 · Directions Basics

It's far.

Chỗ đó xa lắm.
It's far.

Lesson 34 · Directions Basics

ở góc đường ở đèn giao thông

At the traffic light.

Chúng tôi đã dừng lại ở đèn
giao thông.

We stopped at the traffic light.

Lesson 34 · Directions Basics

At the corner.

Cô ấy đang đợi ở góc
đường.

She is waiting at the corner.

Lesson 34 · Directions Basics
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ở ngã tư vạch kẻ đường cho
người đi bộ

Crosswalk.

Vạch kẻ đường cho người đi
bộ đó rất an toàn.

That crosswalk is very safe.

Lesson 34 · Directions Basics

At the intersection.

Quán bar nằm ở ngã tư.
The bar is at the intersection.

Lesson 34 · Directions Basics

cách một dãy nhà theo biển báo

Follow the signs.

Hãy theo biển báo để đến
nơi an toàn.

Follow the signs to safety.

Lesson 34 · Directions Basics

One block away.

Bảo tàng cách một dãy nhà.
The museum is one block

away.

Lesson 34 · Directions Basics

Khách sạn ... ở đâu Có ... ở gần đây
không

Is there a ... nearby?

Có ngân hàng nào ở gần đây
không?

Is there a bank nearby?

Lesson 31 · Where-is & Getting to

Where is the ...?

Khách sạn ở đâu?
Where is the hotel?

Lesson 31 · Where-is & Getting to

Làm thế nào để đi
đến ...

Xe buýt nào đi đến
...

Which bus goes to
...?

Xe buýt nào đi đến trung
tâm thành phố?

Which bus goes to town?

Lesson 31 · Where-is & Getting to

How do I get to ...?

Làm thế nào để đi đến
trường?

How do I get to school?

Lesson 31 · Where-is & Getting to
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Tuyến nào đi đến
...? mất bao lâu

How long does it
take?

Tôi tự hỏi là đi đến đó mất
bao lâu.

I wonder how long does it
take.

Lesson 31 · Where-is & Getting to

Which line goes to
...?

Tuyến nào đi đến bảo tàng?
Which line goes to the

museum?

Lesson 31 · Where-is & Getting to

Cách đây bao xa Bạn có thể chỉ cho tôi
trên bản đồ không?

Can you show me
on the map?

Bạn có thể chỉ cho tôi trên
bản đồ không?

Can you show me on the map?

Lesson 31 · Where-is & Getting to

How far is it?

Cách đây bao xa?
How far is it?

Lesson 31 · Where-is & Getting to

tôi đang tìm gần nhất

The nearest

Cửa hàng gần nhất ở đằng
kia.

The nearest store is down
there.

Lesson 31 · Where-is & Getting to

I'm looking for

Họ đang tìm nhà vệ sinh.
They are looking for a

restroom.

Lesson 31 · Where-is & Getting to

Cái này có đi đến ...
không

Xuống ở bến nào để
...

Which stop for ...?

Xuống ở bến nào để đến
trung tâm thành phố?

Which stop for downtown?

Lesson 31 · Where-is & Getting to

Does this go to ...?

Cái này có đi đến nhà hàng
không?

Does this go to the restaurant?

Lesson 31 · Where-is & Getting to
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đằng sau trước

in front of

Cô ấy đang đứng trước tôi.
She is in front of me.

Lesson 37 · Directions 2

behind

Nó ở đằng sau tòa nhà đó.
It is behind that building.

Lesson 37 · Directions 2

ở giữa bên cạnh

next to

Cửa hàng đó ở bên cạnh nhà
tôi.

That store is next to my house.

Lesson 37 · Directions 2

between

Công viên nằm ở giữa hai
ngôi nhà.

The park is between two
houses.

Lesson 37 · Directions 2

ngược đối diện

across from

Chúng tôi sống đối diện cửa
hàng.

We live across from the store.

Lesson 37 · Directions 2

opposite

Chúng tôi đi theo hướng
ngược lại.

We go the opposite direction.

Lesson 37 · Directions 2

ngay gần đây về phía

towards

Các em nhỏ đi về phía cái
cây lớn.

The kids walk towards the big
tree.

Lesson 37 · Directions 2

around the corner

Bây giờ cô ấy sống ngay
gần đây.

She lives around the corner
now.

Lesson 37 · Directions 2
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qua ở cuối đường

at the end of the
street

Tôi sống ở cuối đường.
I live at the end of the street.

Lesson 37 · Directions 2

past

Bạn cần đi qua cây cầu.
You need to go past the

bridge.

Lesson 37 · Directions 2

bên trái ở bên phải

on the right

Họ đang ở bên phải.
They are on the right.

Lesson 37 · Directions 2

on the left

Cô ấy đỗ xe ở bên trái.
She parks on the left side.

Lesson 37 · Directions 2

phía bắc phía nam

south

Gió thổi từ phía nam.
The wind comes from the

south.

Lesson 40 · Map & Orientation

north

Phía bắc của thành phố này
rất thú vị.

The north of this city is
interesting.

Lesson 40 · Map & Orientation

phía đông phía tây

west

Mặt trời lặn ở phía tây.
The sun sets in the west.

Lesson 40 · Map & Orientation

east

Gió thổi từ phía đông.
The wind comes from the east.

Lesson 40 · Map & Orientation
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đông bắc tây bắc

northwest

Tiểu bang đó nằm ở phía tây
bắc.

That state is in the northwest.

Lesson 40 · Map & Orientation

northeast

Ben sống ở khu vực đông
bắc.

Ben lives in the northeast area.

Lesson 40 · Map & Orientation

đông nam tây nam

southwest

Họ đã lái xe về phía tây
nam.

They drove to the southwest.

Lesson 40 · Map & Orientation

southeast

Anh ấy sống ở vùng đông
nam.

He lives in the southeast
region.

Lesson 40 · Map & Orientation

quay đầu đường cụt

dead end

Con phố đó là đường cụt.
That street is a dead end.

Lesson 40 · Map & Orientation

U-turn

Đây là chỗ quay đầu.
This is a U-turn.

Lesson 40 · Map & Orientation

thang cuốn đường dốc

ramp

Xe lăn cần có đường dốc.
Wheelchairs require ramps.

Lesson 40 · Map & Orientation

escalator

Thang cuốn đưa bạn lên
tầng trên cùng.

The escalator takes you to the
top floor.

Lesson 40 · Map & Orientation
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